
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN – TIẾNG VIỆT 5 

TUẦN 30 – NAM VÀ NỮ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Hai mẹ con 

        Lần đầu mẹ đưa Phương vào lớp 1, cô giáo kêu mẹ kí tên vào sổ của cô mẹ 

bẽn lẽn: “Tôi không biết chữ!”. Và mẹ gạch hai nét chéo nhau lên giấy. Phương 

thương mẹ quá! Nó quyết tâm sẽ ráng học cho biết chữ để chỉ giúp mẹ cách kí 

tên. 

      Sáng nào, Phương cũng được mẹ đưa đến lớp. Bữa đó, đi ngang qua đoạn lộ 

vắng giữa đồng, hai mẹ con chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường. Mẹ nói: “Tội 

nghiệp cụ có một mình, đi chợ về nằm ngất thế này, chẳng ai hay”. Rồi mẹ gọi xe 

đạp, bảo Phương phụ giúp một tay đỡ cụ lên, chở vào bệnh viện. 

Hôm ấy, lần đầu Phương đến lớp trễ, cô giáo lấy làm lạ, hỏi mãi. Nó lặng im 

không dám nói, trong thâm tâm nó nghĩ: Lỗi là tại mẹ, tại mẹ! Nó càng lo vì mỗi 

thứ hai chào cờ đầu tuần, thỉnh thoảng vẫn có bạn bị nêu tên bởi vi phạm nội 

quy. Nó thấy giận mẹ. 

Về nhà, Phương không ăn cơm, nó buồn và hơi ngúng nguẩy. Mẹ nhìn thấy liền 

chạy theo dỗ mãi. Phương vừa khóc vừa kể chuyện ban sáng đến lớp. Mẹ nói: 

“Không sao đâu con, để ngày mai mẹ xin lỗi cô giáo. Con cứ đi học, đừng lo gì 

hết nghen!”. 



 
 

Sáng hôm sau, mẹ dẫn Phương đến lớp rất sớm, chờ cô giáo tới, mẹ nói gì với cô, 

cô cười và gật đầu. Phương cảm thấy yên tâm. 

Thứ hai, chào cờ đầu tuần, Phương giật thót người khi nghe cô hiệu trưởng nêu 

tên mình: “Em Trần Thanh Phương…”. Thôi chết! Vậy là cô chủ nhiệm đã báo 

cáo với cô hiệu trưởng điều gì rồi? Giọng cô hiệu trưởng vẫn đều đều: “…Em còn 

nhỏ mà đã biết giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn… Việc làm tốt của em Phương 

đáng được tuyên dương”. 

Tiếng vỗ tay làm Phương bừng tỉnh. Mọi con mắt đổ dồn về phía nó. Nó cúi gầm 

mặt xuống, cảm thấy ngượng nghịu và xấu hổ. Vậy mà nó đã giận mẹ! 

Câu 1. Ngay từ lớp 1, Phương quyết tâm sẽ ráng học cho biết chữ để làm gì? 

A. Để chỉ giúp mẹ cách kí tên 

B. Để làm việc lấy tiền nuôi mẹ 

C. Để chỉ giúp mẹ cách đọc báo 

Câu 2. Chuyện gì xảy ra khiến Phương lần đầu đến lớp trễ? 

A. Phương cùng mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường về nhà mình 

B. Phương cùng mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường về nhà cụ 

C. Phương cùng mẹ đưa cụ Tám bị ngất bên đường vào bệnh viện 

Câu 3. Vì sao buổi học hôm ấy, Phương cảm thấy giận mẹ? 

A. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị vi phạm nội quy 

B. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị cô giáo phê bình 

C. Vì Phương nghĩ rằng mẹ làm cho Phương bị các bạn chê cười 

Câu 4. Vì sao khi được tuyên dương về việc giúp đỡ người neo đơn, hoạn nạn, 

Phương lại cảm thấy “ngượng nghịu và xấu hổ”? 



 
 

A. Vì Phương nghĩ đó là thành tích của mẹ 

B. Vì Phương trót nghĩ sai về mẹ và giận mẹ 

C. Vì Phương nghĩ việc đó không đáng khen 

Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện? 

A. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ 

B. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ 

C. Thương người như thể thương thân 

Câu 6. Những cụm từ như “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Chiến sĩ thi đua…” 

được gọi bằng danh từ chung là gì? 

A. Tên Huân chương 

B. Tên Danh hiệu 

C. Tên Giải thưởng 

Câu 7. Từ nào có nghĩa là đồ trang sức nói chung của phụ nữ? 

A. Nữ trang 

B. Nữ tướng 

C. Nữ thần 

Câu 8. Dấu phẩy trong câu văn sau đây có tác dụng gì? 

Những chú ve râm ran ca bài ca mùa hạ, hoa phượng nhuốm đầy sắc thắm. 

A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ 

B. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu 

C. Ngăn cách hai vế trong câu ghép 

Câu 9. Những từ nào dưới đây thường đặc tả những phẩm chất của các bạn nam? 



 
 

A. Đỏng đảnh, hiền thục, nhẹ nhàng 

B. Dịu dàng, thùy mị, nết na 

C. Dũng cảm, cao thượng, mạnh mẽ 

 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết  

Nghe và viết lại đoạn trích sau vào dòng kẻ ô ly 

          Qua một cuộc thi trên mạng In-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm 

đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại Ốt-xtrây-li-a). 

Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài 

báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn 

đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. 

           Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em 

chính là một trong những mẫu người của tương lai. 

 



 
 

 

2. Tập làm văn 

Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 15 câu) miêu tả con vật nuôi trong gia đình 

mà em biết. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ SỐ 30 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

Câu 5. C 

Câu 6. B 

Câu 7. A 

Câu 8. C 

Câu 9. C 

II. CHÍNH TẢ, TẬP LÀM VĂN 

1. Nghe – viết 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 



 
 

Dàn ý chi tiết bài văn miêu tả con mèo. 

I. Mở bài  

Giới thiệu chi tiết về con mèo 

 Nhà em có nuôi nhiều loài vật khác nhau trong đó mèo là con vật mà em vô 

cùng ấn tượng. 

 Giới thiệu về xuất xứ của con mèo: mèo được mua ngoài chợ, được một người 

quen cho, do con mèo cũ của nhà đẻ,… 

II. Thân bài 

1. Tả hình dáng con mèo 

 Tả chiều dài của mèo: con mèo dài bằng từng nào. Mèo bé dài khoảng 1 gang 

tay hay mèo to dài khoảng 2 gang tay. 

 Ước lượng về cân nặng của chúng: khoảng chừng 4-5kg. 

 Loại mèo: mèo mướp, mèo tam thể. Miêu tả về bộ lông của chúng: lông có 3 

màu vàng, trắng, đen, lông màu xám, lông đen tuyền,… Lông mèo dày và khi 

vuốt có cảm giác bóng mượt. 

 Đầu của mèo nhỏ và tròn: như một cuộn len nhỏ, như một quả bóng tennis,… 

 Thân mèo thon và dài. 

 Bốn cái chân của mèo cao và rắn rỏi: ngón chân của mèo tuy ngắn nhưng có 

những móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Đây chính là vũ khí săn mồi của chúng. 

 Mắt mèo thường có màu xanh biếc và rất sáng. Nhờ có đôi mắt này chúng có 

thể nhìn rõ con mồi trong đêm tối. 



 
 

 Cái mũi của con mèo nhỏ và có màu hồng, có cảm giác ướt lạnh. Hai bên có 

những sợi ria mép dài đâm ngang hai phía giống như những sợi râu ăng ten. 

 Hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. 

2. Tả hoạt động, tính nết của con mèo 

 Mèo thích nhất là nằm bên cạnh bếp củi hay thích nằm sưởi dưới cái nắng ấm 

áp. 

 Chúng thường tự thích đùa giỡn với cái đuôi của mình. 

 Mèo thích dụi đầu vào chân người mỗi khi muốn được âu yếm, vuốt ve. 

 Thi thoảng chú chạy đùa giỡn với mấy chú gián. 

 Khi rình bắt chuột, chú nằm yên nghe ngóng và không tạo ra bất kỳ tiếng động 

nào. Đôi mắt chú mở to nhìn về hướng con mồi. Khi chuột xuất hiện, chú sẽ 

vồ ra đột ngột khiến chuột không kịp trở mình. Chú sẽ đùa giỡn với chuột một 

lúc trước khi làm thịt. 

 Mèo thích nhất là ăn cá. Khi ăn, chú ăn một cách từ tốn, gọn gàng. 

III. Kết luận 

 Từ ngày nuôi mèo, gia đình em không còn bị những con chuột tấn công nữa. 

 Mèo là người bạn nhỏ thân thiết đáng yêu nhất của em. 

 Mèo là loài vật không thể thiếu của gia đình em. 

 Em sẽ chăm sóc cho mèo thật tốt để chú luôn khỏe mạnh và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của mình. 

 


